
Họ tên của trẻ được khảo sát Ngày giờ khảo sát

Họ tên người điều phiếu khảo sát

（Thuộc bộ phận）

【Gửi tới người thực hiện khảo sát】
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⑲　Lo lắng, căng thẳng trong giao tiếp và khó thích nghi với tập thể

⑳　Đọc và viết

Xác định đối tượng áp dụng phụ cấp hỗ trợ cá nhân (I)

⇒　Phụ cấp hỗ trợ cá nhân I (mức độ nặng)

Tổng số dấu ✔ từ mục ⑤ đến ⑳ đạt từ 13

 điểm trở lên.
⇒　Phụ cấp hỗ trợ cá nhân I

Nếu từ mục ① đến ④ có từ 3 mục trở lên được đánh giá là

“toàn bộ hỗ trợ ”.

⑭　Hành vi bộc phát

⑮　Ăn quá nhiều, nhai lại thức ăn…

⑯　Động kinh

⑰　Trạng thái cảm xúc lên xuống thất thường

⑱　Hành vi lặp đi lặp lại

⑨　Tăng động hoặc ngừng hành động đột ngột

⑩　Hành vi không ổn định

⑪　Hành vi tự làm tổn thương bản thân

⑫　Hành vi làm tổn thương người khác

⑬　Hành vi không phù hợp

Tương ứng

với các mục

trong điều tra

khi quyết đ

⑤　Giao tiếp

⑥　Hiểu nội dung giải thích

⑦　La hét lớn / phát ra tiếng kêu bất thường

⑧　Hành vi ăn những thứ không phải là thực phẩm

①　Ăn uống

②　Tắm rửa

③　Bài tiết

④　Di chuyển

Phiếu khảo sát hỗ trợ trẻ em đang đi học và khảo sát tại thời điểm quyết định trợ cấp
【【Dịch vụ chăm sóc ban ngày ngoài giờ học】

　Ngoài việc đánh dấu ✔ vào các mục từ ① đến ④, vui lòng căn cứ theo tài liệu đính kèm “Lưu ý trong khảo sát hỗ trợ trẻ em đang đi

học (16 hạng mục liên quan đến hành vi)” để đánh dấu ✔ vào “cột kết quả đánh giá” của các hạng mục liên quan đến hành vi từ ⑤ đ

ến ⑳. Trường hợp đáp ứng các điều kiện của “xác định đối tượng được cộng thêm hỗ trợ”, vui lòng đánh dấu ✔.

　Dựa trên kết quả khảo sát, vui lòng đánh giá theo quan điểm: “Nếu loại trừ các hỗ trợ, chăm sóc thông thường cần thiết trong quá trì

nh phát triển bình thường, thì kết quả đánh giá sẽ thuộc loại nào”, và đánh dấu ✔ vào các mục tương ứng trong khảo sát tại thời điểm
quyết định trợ cấp.
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